
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ NGUYÊN GIÁP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Nguyên Giáp, ngày 04  tháng  01  năm 2024 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức xã Nguyên Giáp 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ Gmail  

1 Đồng Viết Song Bí thư Đảng ủy 0979465912 vietsong65@gmail.c

om 

2 Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch UBND 0376241390 trungkien1791@gmai

l.com 

3 Bùi Duy Khương Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

0966235159 buiduykhuong@ 

haiduong.gov.vn 

4 
 

Phó chủ tịch UBND 
  

5 Bùi Hữu Báu  Chủ tịch UB. MTTQ 0989832651 baunguyengiap@gma

il.com 

6 Đồng Hữu Miễn Chỉ huy Trưởng QS 0989600156 donghuumien@ 

haiduong.gov.vn 

7 Phùng  Văn Toàn Công chức ĐC - XD 0972381463 phungvantoan@ 

haiduong.gov.vn 

8 Vũ Thị Tươi Công chức TC - KT 0396915076 vuthituoi@ 

haiduong.gov.vn 

9 Đồng Viết Âu Công chức VP-TK 0326052181 dongvietau@ 

haiduong.gov.vn 

10 Phan Trọng Lượng Công chức ĐC-XD 0979364362 phantrongluong@ 

haiduong.gov.vn 

11 Phạm Đức Ca Công chức VH-XH 0983749115 phamducca@ 

haiduong.gov.vn 

12 Phạm Thanh Xuân Phó Chủ Tịch 

HĐND 

0382299922 phamthanhxuan@ 

haiduong.gov.vn 

13 Bùi Thị Thuận  Chủ tịch Hội LHPN 0368729915 Buithithuan271277@

gmail.com 

14 Phạm Quang  Nghị Công chức VP- TK 0396324415 phamquangnghi@ 

haiduong.gov.vn 

15 Bùi Hữu  Thính Công chức VH-XH 0985630972 buihuuthinh@ 

haiduong.gov.vn 

16 Nguyễn Đình Dưỡng Chủ tịch HCCB 0964977996 Nguyendinhduong24

277@gmail.com 

17 Bùi Duy Quý Chủ tịch HND 0383354260 buiduyquy1001@gm

ail.com 



18 Phạm Thị Phương Công chức TP-HT 0981198381 phamthiphuong@ 

haiduong.gov.vn 

19 Đoàn Đức Chính Trưởng công an 0988380012 chinhtkmb@gmail.co

m 

20 Bùi Duy Thường Bí thư ĐTN 0989966819 duythuong92hd@gm

ail.com 

21 Phạm Văn Hưởng PhóTrưởng công an 0912557427 huongthuongquan@ 

gmail.com 

22 Đặng Văn Nhật Chủ tịch HND 0348425906 nhatnguyengiap@ 

gmail.com 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Ca 

TM.UBND XÃ NGUYÊN GIÁP 

 

 

 

 

 

Chủ tịch 

Nguyễn Trung Kiên 
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